	BỘ NỘI VỤ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 2149/QĐ-BNV
	Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI BỘ NỘI VỤ
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-BNV ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử tại Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-BNV ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế quy định tạm thời về việc trao đổi văn bản điện tử của Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Nội vụ”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ủy ban Quốc gia về UDCNTT (để biết);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để biết);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Ban Chỉ đạo UDCNTT của Bộ Nội vụ;
- Cổng TTĐT Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, TTTT (5b).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Anh Tuấn


 
QUY ĐỊNH
BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI BỘ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2149/QĐ-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này bao gồm các tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ (sau đây gọi là đơn vị).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.
Điều 3. Mục đích, yêu cầu
1. Việc đánh giá xếp hạng ứng dụng CNTT nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các đơn vị, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ.
2. Giúp Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT tại đơn vị mình cho phù hợp; có biện pháp, giải pháp đưa ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan, đơn vị hiệu quả, thiết thực.
3. Nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động, quản lý tại đơn vị.
4. Thực hiện Cải cách hành chính, tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và nâng cao chỉ số ứng dụng CNTT của Bộ Nội vụ.
Điều 4. Nguyên tắc thực hiện
1. Đảm bảo chính xác, minh bạch, khách quan, công khai, dân chủ và công bằng trong việc đánh giá, xếp hạng.
2. Phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả ứng dụng CNTT của từng đơn vị.
3. Quá trình đánh giá, xếp hạng phải tuân thủ các nội dung của quy định này.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Nội dung đánh giá
Nội dung đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại các đơn vị gồm các tiêu chí chính sau:
1. Đánh giá việc sử dụng thư điện tử công vụ và các phần mềm ứng dụng
2. Đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông tin.
3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quy định về ứng dụng CNTT tại đơn vị.
4. Cổng/Trang Thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến
Chi tiết các tiêu chí đánh giá được quy định cụ thể tại Phụ lục I- Đánh giá tại các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Phụ lục II - Đánh giá tại các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ.

Điều 6. Thực hiện đánh giá, xếp hạng
1. Hàng năm, các đơn vị tiến hành thống kê, báo cáo đánh giá tình hình ứng dụng CNTT tại đơn vị theo mẫu Phụ lục và gửi kết quả về Trung tâm Thông tin (Thường trực Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của Bộ).
2. Trên cơ sở báo cáo tình hình ứng dụng CNTT của các đơn vị Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của Bộ sẽ tổ chức thẩm định, đánh giá và công bố kết quả ứng dụng CNTT tại các đơn vị của Bộ vào Quý I của năm kế tiếp.
Điều 7. Đánh giá mức độ ứng dụng CNTT
1. Tổng điểm làm căn cứ xếp hạng là 100 điểm.
2. Đơn vị có tổng số điểm từ 85 điểm trở lên xếp hạng Tốt.
3. Đơn vị có tổng điểm trong khoảng từ 70 đến dưới 85 điểm xếp hạng Khá.
4. Đơn vị có tổng điểm trong khoảng từ 50 đến dưới 70 điểm xếp hạng Trung bình.
5. Đơn vị có tổng điểm dưới 50 điểm xếp hạng Yếu.
6- Đơn vị gửi báo cáo quá thời gian yêu cầu tại Khoản 1, Điều 6 hoặc không gửi báo cáo sẽ không đưa vào xếp hạng
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ
Tổng hợp báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các đơn vị định kỳ hàng năm.
2. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định này.

3. Kịp thời cập nhật, bổ sung, sửa đổi các tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT phù hợp với thực tế, trình Bộ trưởng - Trưởng ban Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT của Bộ xem xét, quyết định.
Điều 9. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ
Căn cứ kết quả ứng dụng CNTT tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ có hình thức khen thưởng phù hợp đối với các đơn vị thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT.

Điều 10. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch - Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ tổng hợp, trình Bộ trưởng quyết định việc bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác để thực hiện nhiệm vụ đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.
Điều 11. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ
1. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện đánh giá thu thập số liệu đầy đủ, chính xác và báo cáo lập thời tình hình ứng dụng CNTT của đơn vị theo đúng quy định gửi về Trung tâm Thông tin.
2. Tạo điều kiện để Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của Bộ làm việc trong quá trình khảo sát thực tế, thẩm định số liệu do đơn vị cung cấp.
Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Trung tâm Thông tin để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp ./.
 
PHỤ LỤC I
BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NỘI VỤ
(Áp dụng tại các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2149/QĐ-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đơn vị: ...................................................................................................................... 

2. Số lượng công chức:................................, viên chức:..................................................... 

3. Số lượng máy tính: .......................................................................................................... 

4. Số lượng công chức, viên chức thường xuyên làm việc trên máy tính............................ 

5. Số lượng máy tính không kết nối vào mạng nội bộ, mạng Internet.................................. 

II. THÔNG TIN VỀ ỨNG DỤNG CNTT TẠI ĐƠN VỊ
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• Họ và tên người lập biểu:................................................................................................... 
• Đơn vị: ............................................................................................................................... 
• Chức vụ:............................................................................................................................. 
• Điện thoại: .......................................................................................................................... 
• E-mail: ................................................................................................................................ 

 

	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký, ghi rõ họ tên)
	Hà Nội, ngày…..tháng…..năm…..
THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)


 
PHỤ LỤC II
BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ NỘI VỤ
(Áp dụng tại các đơn vị:
Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2149/QĐ-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đơn vị: ...................................................................................................................... 

2. Số lượng công chức:................................, viên chức:..................................................... 

3. Số lượng máy tính: .......................................................................................................... 

4. Số lượng công chức, viên chức thường xuyên làm việc trên máy tính............................ 

5. Số lượng máy tính không kết nối vào mạng nội bộ, mạng Internet.................................. 

II. THÔNG TIN VỀ ỨNG DỤNG CNTT TẠI ĐƠN VỊ
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	Cung cấp dịch vụ công mức 3 trở lên và có hoạt động, giao dịch.
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	Cung cấp dịch vụ công mức 3 trở lên và có hoạt động, giao dịch.
	Cung cấp dịch vụ công mức 3 trở lên và có hoạt động, giao dịch.
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	Cung cấp dịch vụ công mức 3 trở lên; có hoạt động, giao dịch; tích hợp lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ
	Cung cấp dịch vụ công mức 3 trở lên; có hoạt động, giao dịch; tích hợp lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ
	Cung cấp dịch vụ công mức 3 trở lên; có hoạt động, giao dịch; tích hợp lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ
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	Quy định về bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật thông tin
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	Ban hành - cập nhật quy định, quy chế về ứng dụng CNTT tại đơn vị
	Ban hành - cập nhật quy định, quy chế về ứng dụng CNTT tại đơn vị
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	5 điểm
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Có đào tạo
	Có đào tạo
	Có đào tạo
	Có đào tạo
	Có đào tạo
	Có đào tạo
	Có đào tạo
	Có đào tạo
	Có đào tạo
	Có đào tạo
	5 điểm
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Chưa đào tạo
	Chưa đào tạo
	Chưa đào tạo
	Chưa đào tạo
	Chưa đào tạo
	Chưa đào tạo
	Chưa đào tạo
	Chưa đào tạo
	Chưa đào tạo
	Chưa đào tạo
	0 điểm
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
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